
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM SÁCH Phụ lục 2-2A

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
(Kèm theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Nam Sách)

STT Tên ĐVHC
cấp xã

Thuộc ĐVHC
cấp huyện

Khu vực
miền núi,
vùng cao

Khu vực
hải đảo

Dân tộc thiểu số Yếu tố
đặc thù

khác (nếu
có)

Diện tích tự nhiên Quy mô dân số

Số người Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(km2)

Tỷ lệ
(%)

Quy mô
dân số
(người)

Tỷ lệ
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Các xã

1 Xã Nam Hưng Huyện Nam Sách 11 0.18 4.95 23.57 6,278 78.48

2 Xã Nam Tân Huyện Nam Sách 16 0.28 6.07 28.90 5,728 71.60

3 Xã Thanh Quang Huyện Nam Sách 16 0.27 3.79 18.05 5,969 74.61

4 Xã Quốc Tuấn Huyện Nam Sách 19 0.20 6.17 29.38 9,519 118.99

5 Xã Hợp Tiến Huyện Nam Sách 31 0.36 6.47 30.81 8,601 107.51

6 Xã Hiệp Cát Huyện Nam Sách 20 0.25 6.79 32.33 8,014 100.18

7 Xã Nam Trung Huyện Nam Sách 26 0.37 3.97 18.90 7,012 87.65

8 Xã An Sơn Huyện Nam Sách 12 0.18 5.55 26.43 6,771 84.64

9 Xã Thái Tân Huyện Nam Sách 25 0.35 8.49 40.43 7,203 90.04

10 Xã Minh Tân Huyện Nam Sách 30 0.51 6.69 31.86 5,893 73.66

11 Xã Hồng Phong Huyện Nam Sách 10 0.15 4.61 21.95 6,452 80.65

12 Xã Nam Hồng Huyện Nam Sách 15 0.23 3.59 17.10 6,556 81.95



13 Xã Đồng Lạc Huyện Nam Sách 7 0.07 6.87 32.71 9,444 118.05

14 Xã An Lâm Huyện Nam Sách 36 0.43 6.16 29.33 8,407 105.09

15 Xã An Bình Huyện Nam Sách 23 0.24 6.44 30.67 9,417 117.71

16 Xã Cộng Hòa Huyện Nam Sách 45 0.38 11.29 53.76 11,986 149.83

17 Xã Phú Điền Huyện Nam Sách 27 0.53 4.15 19.76 5,079 63.49

18 Xã Nam Chính Huyện Nam Sách 26 0.53 4.28 20.38 4,938 61.73

II Thị trấn

1 Thị trấn Nam Sách Huyện Nam Sách 44 0.32 4.68 33.43 13,592 169.90

STT Tên ĐVHC
cấp xã

Thuộc ĐVHC
cấp huyện

Khu vực
miền núi,
vùng cao

Khu vực
hải đảo

Dân tộc thiểu số Yếu tố
đặc thù

khác (nếu
có)

Diện tích tự nhiên Quy mô dân số

Số người Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(km2)

Tỷ lệ
(%)

Quy mô
dân số
(người)

Tỷ lệ
(%)



UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM SÁCH Phụ lục 2-2B

THỐNG KÊ  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2023-2025
(Kèm theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Nam Sách)

STT Tên ĐVHC
cấp xã

Thuộc ĐVHC
cấp huyện

Khu vực
miền núi,
vùng cao

Khu vực
hải đảo

Dân tộc thiểu số Yếu tố
đặc thù

khác (nếu
có)

Diện tích tự nhiên Quy mô dân số

Số người Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(km2)

Tỷ lệ
(%)

Quy mô
dân số
(người)

Tỷ lệ
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Xã Thanh Quang Huyện Nam Sách 16 0.27 3.79 18.05 5,969 74.61

2 Xã Nam Trung Huyện Nam Sách 26 0.37 3.97 18.90 7,012 87.65

3 Xã Nam Chính Huyện Nam Sách 26 0.53 4.28 20.38 4,938 61.73

4 Xã Phú Điền Huyện Nam Sách 27 0.53 4.15 19.76 5,079 63.49

5 Xã Nam Hồng Huyện Nam Sách 15 0.23 3.59 17.10 6,556 81.95



UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM SÁCH Phụ lục 2-2C

THỐNG KÊ  ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC DIỆN KHUYẾN KHÍCH SẮP XẾP
GIAI ĐOẠN 2023-2025

(Kèm theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Nam Sách)

STT Tên ĐVHC
cấp xã

Thuộc ĐVHC
cấp huyện

Khu vực
miền núi,
vùng cao

Khu vực
hải đảo

Dân tộc thiểu số Yếu tố
đặc thù

khác (nếu
có)

Diện tích tự nhiên Quy mô dân số

Số người Tỷ lệ
(%)

Diện tích
(km2)

Tỷ lệ
(%)

Quy mô
dân số
(người)

Tỷ lệ
(%)

I Các xã

II Thị trấn
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